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Năm học:
2023 - 2024

STT LỚP Tổ hợp
Số 

hồ sơ Họ tên học sinh
Ngày 
sinh

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

1 10C06 KHTN 1 1 Nguyễn Thịnh An 11 4 2008
2 10C06 KHTN 1 73 Nguyễn Hoàng Thục Anh 7 5 2008
3 10C06 KHTN 1 60 Nguyễn Tuấn Anh 1 1 2008
4 10C06 KHTN 1 76 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2 2 2008
5 10C06 KHTN 1 105 Trần Bảo Châu 7 12 2008
6 10C06 KHTN 1 121 Nguyễn Ngọc Thanh Dung 19 5 2008
7 10C06 KHTN 1 135 Nguyễn Đức Duy 6 4 2008
8 10C06 KHTN 1 146 Huỳnh Bá Đại 5 4 2008
9 10C06 KHTN 1 168 Trịnh Hồng Đức 3 10 2008

10 10C06 KHTN 1 213 Nguyễn Phúc Gia Hân 17 8 2008
11 10C06 KHTN 1 217 Nguyễn Đức Hiên 4 5 2008
12 10C06 KHTN 1 242 Lê Gia Huy 16 5 2008
13 10C06 KHTN 1 244 Lê Trần Đức Huy 26 2 2008
14 10C06 KHTN 1 272 Hoàng Gia Phục Hưng 10 8 2008
15 10C06 KHTN 1 268 Nguyễn Quốc Hưng 5 8 2008
16 10C06 KHTN 1 284 Vũ Hạnh Thiên Hương 8 2 2008
17 10C06 KHTN 1 294 Nguyễn Phúc Khang 6 9 2008
18 10C06 KHTN 1 301 Nguyễn Xuân Khang 14 10 2008
19 10C06 KHTN 1 324 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 6 4 2008
20 10C06 KHTN 1 332 Phạm Văn Đăng Khoa 1 10 2008
21 10C06 KHTN 1 355 Nguyễn Tuấn Kiệt 29 9 2008
22 10C06 KHTN 1 382 Hoàng Thảo Linh 24 4 2008
23 10C06 KHTN 1 414 Lý Gia Luân 7 7 2008
24 10C06 KHTN 1 431 Lê Ngọc Từ Minh 22 4 2008
25 10C06 KHTN 1 463 Đỗ Bá Hoàng Nam 1 12 2008
26 10C06 KHTN 1 522 Nguyễn Như Ánh Ngọc 3 10 2008
27 10C06 KHTN 1 529 Trần Bảo Ngọc 26 10 2008
28 10C06 KHTN 1 538 Nguyễn Tuấn Nguyên 3 10 2008
29 10C06 KHTN 1 568 Nguyễn Khánh Nhật 17 1 2008
30 10C06 KHTN 1 570 Nguyễn Nguyệt Nhi 16 4 2008
31 10C06 KHTN 1 589 Phạm Đặng Yến Nhi 23 7 2008
32 10C06 KHTN 1 602 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 29 12 2008
33 10C06 KHTN 1 615 Nguyễn Tiến Phát 11 1 2008
34 10C06 KHTN 1 645 Lê Gia Phúc 21 8 2008
35 10C06 KHTN 1 652 Nguyễn Ngọc Như Phụng 10 2 2008
36 10C06 KHTN 1 670 Trần Minh Quang 18 2 2008
37 10C06 KHTN 1 700 Võ Như Quỳnh 16 6 2008
38 10C06 KHTN 1 716 Phạm Bùi Minh Tân 19 12 2008
39 10C06 KHTN 1 736 Đỗ Lê Chiến Thắng 9 8 2008
40 10C06 KHTN 1 790 Vũ Thuỷ Tiên 7 8 2008
41 10C06 KHTN 1 816 Ngô Ngọc Bảo Trân 18 9 2008
42 10C06 KHTN 1 852 Tô Thanh Tùng 22 6 2008
43 10C06 KHTN 1 893 Bùi Ngọc Diễm Vy 11 8 2008
44 10C06 KHTN 1 897 Võ Phương Vy 19 5 2008


